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15% 15% 15% 10% 55%
1 1921613369 Nguyễn Văn Việt Anh 9 4 7 8 6.91
2 1921613391 Trần Đình Trung Anh 6 2 6 5 4.73
3 1921618150 Đặng Đức Anh 10 9 8 9 9.00
4 1821615170 Lê Minh Ánh 1 3 0 0 1.09
5 171216214 Thái Duy Bảo 10 7 3 5 6.36
6 1921613367 Đặng Xuân Chín 10 5 6 2 6.09
7 1921618994 Nguyễn Văn Chung 8 6 6 7 6.73
8 1920613371 Nguyễn Thành Đạt 8 6 6 6 6.55
9 1921613440 Lương Sỹ Đông 6 5 6 7 5.91
10 1921623476 Huỳnh Quang Đức 10 5 6 8 7.18
11 1921173863 Huỳnh Công Bảo Duy 10 5 4 7 6.45
12 1921613458 Phạm Phú Gia 10 7 6 3 6.82
13 1921162625 Nguyễn Xuân Hải 10 8 7 8 8.27
14 1921613370 Trịnh Ngọc Hải 6 2 5 4 4.27
15 1921613372 Lê Nguyễn Quốc Hải 10 7 7 7 7.82
16 1921633992 Ngô Tấn Hân 8 7 6 5 6.64
17 1921613344 Nguyễn Trần Đức Hậu 8 8 7 8 7.73
18 1921613368 Lê Công Hậu 10 5 5 2 5.82
19 1811614440 Phan Thế Hiển 4 2 3 6 3.55
20 2127611584 Dương Quốc Hoàng 1 1 0 0 0.55
21 1921613326 Nguyễn Quốc Hội 10 7 1 7 6.18
22 1921613331 Đặng Minh Hợp 2 5 0 5 2.82
23 1921162659 Nguyễn Quốc Hưng 8 8 7 8 7.73
24 1921613384 Nguyễn Thanh Hưng 10 8 6 8 8.00
25 1920715799 Lê Quốc Huy 8 6 0 7 5.09
26 1921613388 Phạm Quang Huy 7 5 0 8 4.73
27 1921623490 Diệp Vũ Huy 8 6 1 6 5.18
28 1921616521 Tô Văn Khải 8 6 4 5 5.82
29 1920613362 Dư Trí Khang 8 5 6 7 6.45
30 2227611026 Đặng Bảo Khiết 6 2 5 7 4.82
31 1921611763 Lê Tấn Khoa 8 3 5 7 5.64
32 1921258461 Nguyễn Lệnh 10 6 5 7 7.00
33 1921613409 Phạm Quang Lin 0 0 0 0 0.00
34 1921619092 Kiều Văn Linh 9 0 8 8 6.09
35 1921613354 Phan Phước Lịnh 4 2 0 6 2.73
36 1921612645 Võ Thanh Long 2 6 6 7 5.09
37 1921613427 Lê Bá Mạnh 10 5 7 7 7.27
38 1921613335 Đỗ Hoàng Minh 8 5 5 4 5.64
39 1821615643 Nguyễn Ngọc Nghiêm 1 0 6 5 2.82
40 1921613417 Trần Ngọc Nguyên 8 5 5 4 5.64
41 1811615914 Từ Minh Nhân 8 2 5 4 4.82
42 1921618138 Trương Trọng Nhân 10 5 5 8 6.91
43 1821624066 Phạm Văn Nhớ 7 6 2 4 4.82
44 1921613324 Đỗ Phượng Phát 2 0 0 2 0.91
45 1921644977 Nguyễn Văn Phúc 10 7 8 8 8.27
46 1921618152 Trần Ngọc Phương 8 7 6 7 7.00
47 1921619482 Trần Minh Quân 6 5 4 5 5.00
48 162213285 Đặng Phương Quang 6 3 5 4 4.55
49 1911618586 Lương Văn Quang 8 2 6 7 5.64
50 171216324 Lê Thái Quý 1 6 0 0 1.91
51 1921613407 Phan Xuân Quý 8 2 2 7 4.55
52 1921613351 Phan Tăng Quyết 4 3 0 6 3.00
53 1921613403 Nguyễn Thành Tài 8 3 0 7 4.27
54 1921616527 Nguyễn Bá Thắng 10 8 5 7 7.55
55 1921617846 Nguyễn Hữu Anh Thắng 10 8 5 7 7.55
56 1921613381 Ngô Lê Văn Thanh 4 8 0 8 4.73
57 1921612665 Đặng Thành 10 6 6 7 7.27
58 1921618041 Lê Gia Thịnh 10 6 5 4 6.45
59 1921619654 Nguyễn Trần Hoàng Thông 8 4 1 6 4.64
60 171219016 Trà Văn Thường 9 6 6 2 6.09
61 1921613446 Bùi Ngọc Tiến 10 5 9 9 8.18
62 1921618978 Đoàn Anh Tín 6 5 2 7 4.82
63 1920613443 Lê Thị Hoàng Trà 6 2 3 5 3.91
64 1921613357 Trương Văn Trí 10 8 5 8 7.73
65 1921618909 Nguyễn Văn Triều 10 5 6 5 6.64
66 1921613456 Nguyễn Văn Trọng 8 2 0 2 3.09
67 171216362 Bùi Trung Trực 4 6 4 1 4.00
68 1921616519 Trần Quang Tú 8 5 0 6 4.64
69 1921611329 Phan Văn Tuân 8 7 8 6 7.36
70 1921613333 Nguyễn Trương Minh Tuấn 6 6 0 7 4.55
71 1921617848 Lương Quốc Tuấn 10 7 2 8 6.64
72 1921612689 Lê Sơn Khánh Tùng 10 7 5 7 7.27
73 1921618147 Vũ Quốc Việt 10 6 2 7 6.18
74 1921613339 Nguyễn Văn Vinh 10 4 5 5 6.09
75 1921173896 Huỳnh Ngọc Vũ 9 6 6 3 6.27
76 1921613330 Thân Trọng Vũ 4 5 3 5 4.18
77 1921613411 Võ Hùng Vũ 8 6 2 6 5.45
78 1811615445 Nguyễn Thanh Xuân 8 3 0 5 3.91
79 1921612686 Nguyễn Như Ý 10 5 2 2 5.00
80 1921618964 Nguyễn Văn Ý 2 6 4 3 3.82
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